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MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206763110 Nguyễn Phương Anh KOR 209 B K30NHB

2 30206732959 Nguyễn Song Hoài Anh KOR 209 B K30NHB

3 30206520619 Hoàng Tường Anh KOR 209 B K30NHB

4 27213826745 Dương Xuân Bình KOR 209 B K28NHB

5 30216754890 Trần Văn Cảnh KOR 209 B K30NHB

6 30206763015 Vương Thị Chi KOR 209 B K30NHB

7 30206751786 Hoàng Dung KOR 209 B K30NHB

8 30206521701 Đoàn Lê Thuỳ Dung KOR 209 B K30NHB

9 30216236230 Trần Tuấn Đạt KOR 209 B K30NHB

10 30208041677 Lê Thanh Sương Giang KOR 209 B K30NHB

11 30216729588 Hoàng Đình Hân KOR 209 B K30NHB

12 30206720728 Nguyễn Thị Khánh Huyền KOR 209 B K30NHB

13 30204334404 Hồ Thị Huyền KOR 209 B K30NHB

14 28206706153 Lê Thị Thanh Huyền KOR 209 B K28NHB

15 28206705042 Cao Thị Thu Hương KOR 209 B K28NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206728323 Nguyễn Khánh Linh KOR 209 B K30NHB

2 30206763250 Nguyễn Thị Cẩm Ly KOR 209 B K30NHB

3 30206759223 Hoàng Vũ Bích Ly KOR 209 B K30NHB

4 30206553080 Đặng Ngọc Trúc Ly KOR 209 B K30NHB

5 30206754931 Bùi Lạc Miên KOR 209 B K30NHB

6 30206754935 Nguyễn Thị Thu Na KOR 209 B K30NHB

7 30206750767 Lê Bảo Ngân KOR 209 B K30NHB

8 30206238138 Võ Thị Kim Ngân KOR 209 B K30NHB

9 30206749275 Võ Ngọc Nhi KOR 209 B K30NHB

10 30206727043 Phan Thị Yến Nhi KOR 209 B K30NHB

11 30206726643 Lý Thị Hồng Nhi KOR 209 B K30NHB

12 30216754968 Nguyễn Hồng Phúc KOR 209 B K30NHB

13 30206759257 Trần Thị Thanh Phương KOR 209 B K30NHB

14 28216705311 Huỳnh Thanh Thái Sơn KOR 209 B K28NHB NỢ HP

15 30216755006 Nguyễn Xuân Tùng KOR 209 B K30NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30208148860 Mai Lê Nhật Tuyên KOR 209 B K30NHB

2 30206725205 Nguyễn Thanh Phương Thảo KOR 209 B K30NHB

3 30216724001 Trần Quốc Thắng KOR 209 B K30NHB

4 30206724374 Hồ Thị Diệu Thùy KOR 209 B K30NHB

5 28206706665 Nguyễn Thị Thanh Thúy KOR 209 B K28NHB

6 30206750753 Phùng Thị Mai Thư KOR 209 B K30NHB

7 30206725985 Hồ Trần Anh Thư KOR 209 B K30NHB

8 30204449643 Ngô Minh Trâm KOR 209 B K30NHB NỢ HP

9 30206755011 Phan Thị Tú Uyên KOR 209 B K30NHB NỢ HP

10 30206759299 Lê Thị Yến Vi KOR 209 B K30NHB

11 29206749141 Nguyễn Thị Quang Anh KOR 209 BB K29NHT

12 29206765815 Huỳnh Ngọc Anh KOR 209 BB K29NHB

13 29206732080 Đặng Thị Huyền Anh KOR 209 BB K29NHB

14 29206758324 Phạm Thị Ngọc Ánh KOR 209 BB K29NHB

15 29208222768 Hồ Thị Hà Diễm KOR 209 BB K29NHB
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ĐÀM D.P. LOAN



4/8

MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206757769 Nguyễn Kỳ Duyên KOR 209 BB K29NHB

2 29206753302 Vương Thị Trà Giang KOR 209 BB K29NHD

3 29206757904 Hồ Thị Hương Giang KOR 209 BB K29NHB

4 29206755127 Trần Nguyên Hằng KOR 209 BB K29NHB

5 29206740815 Nguyễn Thị Ngọc Hân KOR 209 BB K29NHD

6 29204661626 Bùi Thúy Hiền KOR 209 BB K29NHB

7 29206754908 Lữ Thị Diệu Hoa KOR 209 BB K29NHB

8 29206758780 Đinh Thị Hồng KOR 209 BB K29HP-NHQ

9 29206720448 Đinh Thị Diệu Huyền KOR 209 BB K29HP-NHQ

10 29206757695 Lê Thị Xuân Hương KOR 209 BB K29NHB

11 29206757647 Võ Thị Thanh Lam KOR 209 BB K29NHB

12 29206765093 Phạm Thị Thuỳ Linh KOR 209 BB K29NHB

13 29206744645 Phạm Thùy Linh KOR 209 BB K29DHD

14 29208243262 Đặng Thị Ly Na KOR 209 BB K29DHD

15 29204333528 Trần Thị Hoàng Ni KOR 209 BB K29NHT
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206755576 Võ Lưu Ngọc KOR 209 BB K29NHT

2 29206759010 Trần Thanh Ngọc KOR 209 BB K29NHB

3 29206757684 Phan Yến Nhi KOR 209 BB K29NHB

4 29206741439 Nguyễn Thị Ái Nhi KOR 209 BB K29NHB

5 29206748098 Trần Thị Nhung KOR 209 BB K29HP-NHQ

6 29206752098 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như KOR 209 BB K29HP-NHQ

7 29206748387 Đoàn Thị Tú Quyên KOR 209 BB K29NHB

8 29206759345 Trần Thị Thu Sương KOR 209 BB K29HP-NHQ

9 29206760620 Nguyễn Thị Thanh Tú KOR 209 BB K29HP-NHQ

10 28206303363 Trần Thị Thanh Tuyền KOR 209 BB K28NHB

11 29206764768 Đặng Phạm Phương Thảo KOR 209 BB K29NHT

12 29206758094 Nguyễn Thị Bích Thu KOR 209 BB K29NHB

13 29204556898 Hồ Thị Hiền Thục KOR 209 BB K29NHT

14 29206760235 Lê Thị Anh Thư KOR 209 BB K29NHB

15 29208156342 Trương Hoàng Minh Thư KOR 209 BB K29DHD
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206751570 Nguyễn Thị Út Thương KOR 209 BB K29NHB

2 29206740085 Nguyễn Thanh Thương KOR 209 BB K29NHB

3 29206756076 Trương Hòa Bảo Trâm KOR 209 BB K29NHB

4 29207447530 Lương Thị Bích Trâm KOR 209 BB K29DHD

5 29204646876 Nguyễn Thị Cẩm Vân KOR 209 BB K29HP-NHQ

6 29204634599 Nguyễn Thị Hồng Yến KOR 209 BB K29NHB

7 29206759011 Hà Thị Lý Anh KOR 209 BD K29NHD

8 29206752387 Nguyễn Thị Ngọc Anh KOR 209 BD K29NHD

9 29204356454 Trần Thị Mỹ Duyên KOR 209 BD K29NHB

10 29206757902 Quảng Tạ Nhã Đoan KOR 209 BD K29NHB

11 29208160612 Thái Tú Đoan KOR 209 BD K29DHD

12 29206729273 Huỳnh Ngọc Thùy Giang KOR 209 BD K29NHB

13 29206739155 Phạm Thị Thu Hiền KOR 209 BD K29NHD

14 29206700064 Nguyễn Thị Thương Huyền KOR 209 BD K29NHD

15 29206754952 Hồ Thị Mỹ Liên KOR 209 BD K29NHT
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206755573 Lê Huỳnh Yến Loan KOR 209 BD K29NHB

2 29206734975 Mai Thị Tuyết Ly KOR 209 BD K29DHD

3 29206761694 Nguyễn Minh Lý KOR 209 BD K29NHB

4 29206758781 Lê Ánh Sao Mai KOR 209 BD K29DHD

5 29206257689 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc KOR 209 BD K29DHD

6 29206751121 Ngô Nguyễn Yến Nhi KOR 209 BD K29NHD

7 29206762032 Vương Thị Yến Nhi KOR 209 BD K29NHB

8 29206755130 Nguyễn Ly Uyên Nhi KOR 209 BD K29NHB

9 29206927578 Huỳnh Thị Uyễn Nhi KOR 209 BD K29DHD

10 29206723476 Phạm Trương Quỳnh Như KOR 209 BD K29NHB

11 29206757768 Phan Thị Hoàng Oanh KOR 209 BD K29NHD

12 29208127664 Nguyễn Thị Kiều Oanh KOR 209 BD K29DHD

13 29208222385 Nguyễn Thị Hoài Phương KOR 209 BD K29DHD

14 29206559050 Lê Đỗ Lan Phương KOR 209 BD K29DHD

15 29206759013 Lê Trần Như Quỳnh KOR 209 BD K29NHB

16 29206730033 Đoàn Thị Thu Sương KOR 209 BD K29NHB
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MÔN THI : KOR 209 (B-BB-BD) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nói 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204638424 Nguyễn Thị Ánh Tú KOR 209 BD K29NHB

2 29214550303 Ngô Dương Tùng KOR 209 BD K29NHD

3 29206760621 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 209 BD K29NHB

4 29206765082 Lê Thị Thanh Thuận KOR 209 BD K29NHB

5 29206750942 Nguyễn Thu Thùy KOR 209 BD K29DHD

6 29206755507 Trịnh Hoài Thương KOR 209 BD K29NHB

7 29208425123 Phạm Thị Thanh Thương KOR 209 BD K29DHD

8 29206741435 Nguyễn Thị Bảo Trâm KOR 209 BD K29NHD

9 29206732154 Lê Nguyễn Bảo Trâm KOR 209 BD K29NHD

10 29216753348 Đặng Thùy Trâm KOR 209 BD K29NHB

11 29206557610 Lê Thị Trâm KOR 209 BD K29NHB

12 29206757765 Phạm Bảo Trân KOR 209 BD K29NHB

13 29206760619 Trần Thị Thu Trúc KOR 209 BD K29NHB

14 29206765754 Phạm Nguyễn Phương Uyên KOR 209 BD K29NHD

15 29206761096 Lê Hoàng Kiều Uyên KOR 209 BD K29NHB

16 28206533508 Nguyễn Thị Hạ Vy KOR 209 BD K28NHB
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